
STT Mã SV Họ và tên Môn học chuyển điểm LVTN TN TOEIC IELTS TOEFLITP

1 1414183 Đặng Trần Bảo Trinh AV1+AV2+AV3+AV4 X X 7.0

2 20900233 Nguyễn Ngọc Chi X 505

3 20904402 Nguyễn Lê Kim Ngân X 485

4 20904649 Trần Thị Thu Thuý X 475

5 21000438 Nguyễn Thị Dung X 455

6 21000586 Nguyễn Thị Anh Đào X 490

7 21000607 Đoàn Quang Đạt X 470

8 21000895 Đặng Thị Mỹ Hạnh X 530

9 21000916 Phạm Thành Hân X X 535

10 21001083 Bùi Duy Hoàng X 525

11 21001493 Trần Ngọc Khánh X 455

12 21001697 Huỳnh Văn Lệnh X 470

13 21001990 Vũ Quốc Minh X 415

14 21003229 Phạm Thị Thoa X 485

15 21003432 Phan Trung Tính X 485

16 21003995 Huỳnh Nguyễn Thy Vinh X 520

17 21109012 Lâm Gia Huấn X 485

18 30901325 Hoàng Thanh Kỳ X 450

19 30901346 Lê Thanh Lâm X 415

20 30902359 Trần Mạnh Tâm X 540

21 31001059 Võ Hòa Hiệp X 515

22 31001621 Âu Dương Kiệt X 495

23 31001835 Trịnh Quốc Lợi X 485

24 31004133 Trần Quốc Vương X 535

25 40900163 Lê Văn Bé X 505

26 40900330 Trần Xuân Cử X 505

27 40901009 Nguyễn Huy X 500

28 40901567 Nguyễn Ngọc Minh X 510

29 40901995 Dương Hồng Phúc X 500

30 40902624 Nguyễn Văn Thịnh X 500

31 40902803 Nguyễn Văn Tính X 500

32 40903147 Văn Bảo Tuyên X 480

33 40903346 Mai Thiên Vũ X 480

34 40903428 Ngô Lưu Đình Hoài Ân X 475

35 41000373 Nguyễn Văn Cường X 450

36 41001351 Tạ Nguyễn Thanh Hùng X 470

37 41002098 Trương Quốc Nghinh X 500

38 41002169 Nguyễn Nhật Nguyên X 480

39 41002318 Trầm Minh Nhựt X 455

40 41002885 Hồ Nhật Tân X 510

41 41003730 Ngô Đặng Tuân X 460

DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ 

ĐÃ THẨM TRA HỢP LỆ  (Cập nhật 25/03/2015)

Phòng đào tạo sẽ tự xét tốt nghiệp bổ sung đối với những sinh viên có tên trong danh sách thẩm tra 

hợp lệ, sinh viên không cần nộp đơn xin xét tốt nghiệp bổ sung. 

Chú ý:  -  Sinh viên phải theo dõi danh sách tốt nghiệp bổ sung sau ngày 25/03 sẽ được công bố trên 

trang "Tốt nghiệp" --> khai báo thông tin tốt nghiệp trên web  --> nộp hồ sơ cấp bằng ngày 27/03.

             -  Nếu danh sách tốt nghiệp sau ngày 25/03 không có tên thì phải nhanh chóng lên phòng đào 

tạo để kiểm tra lại.
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42 50900889 Nguyễn Vũ Hoài X 605

43 50902078 Trương Vĩnh Phước X 475

44 50902078 Trương Vĩnh Phước AV2 X 475

45 51001639 Nguyễn Châu Kỳ X 495

46 51001781 Trần Thanh Long X 495

47 51004187 Nguyễn Thanh Hưng X 450

48 51004200 Phạm Nhật Trí X 465

49 60900082 Phan Anh X 555

50 60901285 Bùi Văn Khởi X 470

51 60901381 Hà Mạnh Linh X 485

52 60901826 Nguyễn Văn Phước Nhẫn AV2 X 455

53 60903171 Nguyễn Quốc Tú X 420

54 61000181 Nguyễn Trí Bảo X 485

55 61000783 Nguyễn Thanh Giang X 465

56 61002005 Dương Thành Nam X 510

57 61002057 Trần Vương Nam X 460

58 61002660 Nguyễn Văn Quyến X 465

59 61002875 Vũ Đỗ Thành Tâm X 475

60 61003200 Lê Đức Thịnh X 475

61 61003663 Nguyễn Trọng Trung X 540

62 71000118 Trần Tuấn Anh X 465

63 71001277 Trần Nhật Huy X 540

64 71001695 Đinh Thị Nhật Lệ X 605

65 71007026 Trương Thanh Bình X 510

66 80900458 Trần Anh Dũng X 470

67 80900753 Lê Tiến Hảo X 475

68 80901448 Kha Sách Lộc X 595

69 80901699 Nguyễn Trọng Nghĩa X 460

70 80901813 Nguyễn Thành Nhân X 450

71 80901924 Đào Ngọc Hoàng Phi X 490

72 80903369 Trần Hoàng Vũ X 460

73 80904215 Nguyễn Hoà X 475

74 80904275 Lương Mạnh Kha X 460

75 80904776 Trương Khắc Tươi X 460

76 80904795 Trần Anh Việt X 495

77 81000023 Trần Minh An X 545

78 81000183 Phan Thúc Bảo X 450

79 81000277 Nguyễn Minh Châu X 440

80 81000640 Nguyễn Tấn Đạt X 500

81 81001058 Trịnh Trần Công Hiệp X 545

82 81001068 Đỗ Công Hoan X 470
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83 81001599 Cao Đình Khương X 470

84 81001663 Nguyễn Trọng Lâm X 475

85 81001825 Hồ Hoàng Hữu Lợi X 525

86 81002220 Hàn Nhân X 460

87 81002252 Trần Hữu Nhân X 465

88 81002319 Võ Tấn Nhựt X 455

89 81002627 Phạm Hồng Quân X 475

90 81002923 Nguyễn Tây X 565

91 81003239 Nguyễn Hữu Thọ X 555

92 81003427 Trần Vĩnh Tín X 510

93 81004088 Nguyễn Văn Vũ X 480

94 81004100 Tôn Hoàng Vũ X 545

95 81004170 Võ Thạch Thảo Nguyên X 410

96 81007081 Mai Ngọc Hải X 447

97 81007107 Nguyễn Trọng Hiệp X 480

98 81007727 Nguyễn Đức Nam X 545

99 90903105 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn X 450

100 90904032 Nguyễn Thiện ấn X 490

101 91000893 Ôn Bảo Hạng X 480

102 91002296 Nguyễn Văn Nhì X 505

103 91002395 Nguyễn Minh Phong X 495

104 91003292 Nguyễn Văn Thuận X 450

105 91003312 Hồ Thị Thanh Thủy X 460

106 91003317 Trần Thị Lệ Thủy X 480

107 G0902786 Nguyễn Quang Tín X 450

108 G0904114 Bùi Xuân Dũng X 465

109 G1000819 Lưu Thế Hào X 490

110 G1002062 Văng Hoàng Nam X 540

111 G1002485 Văn Quý Phúc X 530

112 G1003061 Trịnh Quốc Thạnh X 500

113 G1003578 Lê Quốc Trí X 495

114 K0904508 Trần Trịnh Pirna AV1+AV2+AV3+AV4 X 500

115 K1000871 Trần Văn Hải X 485

116 K1001342 Phạm Chí Hùng X 465

117 K1003767 Nguyễn Công Tuấn X 510

118 K1004013 Phạm Quang Vinh X 480

119 V0901411 Vũ Linh X 450

120 V1000318 Hoàng Văn Chung X 500

121 V1001770 Nguyễn Thành Long X 495

122 V1002191 Trần Thị Thu Nguyệt X 475

123 V1002471 Phạm Hoàng Phúc X 575
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124 V1002637 Lê Minh Quí X 450

125 V1002865 Phạm Minh Tâm X 495

126 V1003697 Nguyễn Thị Thanh Trúc X 500

127 V1003944 Ngô Thị Hồng Vân X 480


